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PHỤ LỤC
          (Kèm theo Quyết định số: …./QĐ-UBND ngày …/…/2026 của UBND xã Đức Thọ)
	
	Stt
	Đơn vị/Tài sản
	Số lượng (Khuôn viên/Cái)
	Năm đưa vào sử dụng
	Diện tích (m2)
	Nguyên giá (đồng)
	Giá trị còn lại đến 31/12/2025 (đồng)
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Cơ sở nhà, đất của BHXH cơ sở Đức Thọ thuộc BHXH tỉnh Hà Tĩnh
Địa chỉ: Xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

	I
	Đất
	1
	2000
	991
	8.918.100.000
	8.918.100.000
	

	II
	Nhà
	
	
	801
	3.493.329.804
	63.457.815
	

	1
	Nhà làm việc 03 tầng
	1
	2000
	764
	3.329.036.804
	-
	Nhà cấp III

	2
	Nhà bảo vệ
	1
	2000
	9
	-
	-
	Nhà cấp IV 

	3
	Nhà ăn
	1
	2017
	28
	164.293.000
	63.457.815
	Nhà cấp IV

	III
	Công trình khác gắn liền với đất
	
	
	
	273.054.248
	98.637.387
	

	1
	Cổng, tường rào, sân
	1
	2013
	
	257.712.248
	90.199.287
	Vật kiến trúc

	2
	Nhà để xe khách
	1
	2017
	
	15.342.000
	8.438.100
	Vật kiến trúc

	IV
	Tài sản khác trong cùng trụ sở
	
	
	
	428.938.000
	-
	

	1
	Hệ thống camera giám sát an ninh
	1
	2016
	
	88.924.000
	-
	

	2
	Hệ thống camera giám sát an ninh lắp đặt bổ sung
	1
	2019
	
	108.063.000
	-
	

	3
	Màn hình LED P3 hội trường
	1
	2018
	
	165.690.000
	-
	

	4
	Hệ thống đường điện 3 pha
	1
	2016
	
	15.100.000
	-
	

	5
	Pano tuyên truyền ngoài trời
	1
	2018
	
	51.161.000
	-
	



